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ở VưỜN QUỐC GIA CÁT BÀ JẢÍ PHÒNG

PHAN KÉ LỘC. VŨ MINH HÙNG 
TẠ THƯ THỦY, NGUYỄN SONG NGỌC

Cát Bà, m ội trong vài hồn đảo lớn nhẵt của Vịnh Hạ Long, yừa được N hà  
" nước quyết định xây dựng thảnh'Vườn quốc gia. Tuy nhiên , những nghiên cứ u  
Ị v ê  thực vật nói chang, thực vặt khuyết nói rì ông ờ  đây cỗn  rẩt ít. Theo Trịnh  

Đ inh Thanh và Lê vău Qùy /tì/ th i Irong số 620 loài thực vật bậc cao có mạch đà 
b iết ỏ  đày ch ì có 10 lo à i Thực vật khuyểt, tẵt cả đều là Dương xỉ (ẹác tác già  

Ị khồng nêu tên từng loài). Ở Vịnh Hạ Lung (khổng nèu lén  đảo cụ thề) Tảcđiơ-Blô  
; 'Và Crixíerixen /5/ m ới ghi nhận có một loài Quyền ba và 15 loài Dương xỉ.

Đề góp  phần tìm hiỗu giá trị khoa học và thực tiễn c.ủa Vườn Quốc gia Cát 
: Bà trong bài báo này  chúng tỏi trình bày một sộ  dẫn liệu bò xung vẽ thảnh phằn 
I loài Thực v ậ l khuyết cùng dạng' sống và m ôi ỉrường sống của chúng.

.

I -  ĐỊA DIỀM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN c ứ u

Ị Bả ó Cát Bà cỏ  trung tâm Rằm ỉr tọa đò địa lý  20*47' độ v ĩ  Bắc và 107°00’ độ  
Ịkinh B ỏag, cách đất liền  chỉ khoảng và i km. có diện tích khoảng 250km3, gồm  
1'một hòn đẵo dhính và vài trăm hòn đẳD rãt nhỏ bao quanh. Hău hết diện tích đảo 
:jà  đá vô i và nằm  ở  đ ộ  cao  ch ư a  dến 200 m  so v ớ i m ặt b iền , phần cồn  lạ i hoặc là  

id á phiến, hoặc là  các ngọn núi đá vôi cao hơn ‘200m vái đỉnh cao .n h ít đến 322rn. 
iKlèu Ihảm thực vật nguyên sinh chủ yếu vốn bao phủ đảo là rừng rậm nhiệt 
klới thường xanh mưa múa trẻn đà vô i ở  đất tháp, m ột phàn Ịihỏ là kiều rừng  
tirơng tự trên đố phỉẽn ồ  đái thấp, còn  rừng ngập mặn ven  b iền  và nhái là rừng  
Ịdànĩ I iy  nưtVc ngọt có diện tích rắt hạn chế. Ngày liar, m ột bộ phận rất nhỏ các  
lo ạ i ròng k? trôn được giữ  Ịại (ropg trạng thài ít bị biến đồi vẽ cẩu trúc và thảr h 
Ịphằií cùng với m ột sổ lọà i sinh vật độc đáo. Đó chinh là g iả  trị lớn  nhẵt eủa  
gVườn quốc gia này.

Màu Vật đ ư ạ c lhu lừ  26 Ihảng 5 "hến 5 tháng 6 năm 1986, chíỉ yếu  ò  các Irảng 
cỏ  quauh thị tran Cát Bả. Chi có  một lần thn màu trong rừng rộ ru it bị tàn phổ trên 
P& v ô i ỏ  trung tâm đảo. T ăng số đẫ thu được 87 sỗ h iệu  mẫu, hiện (iược bảo  
jquân tại Tập mẫu Ibựe vật khỏ của Trườụg. Bại b ọ ỉ tòng hçrp Hà nội (H N U ).



11- K Ế T  QUẢ NGHIÊN c ừ u

D anh ỉục eáe loà i T hực vật k h u y ít ổâ thu thập và định lo ạ i kèm th eo  dỄrt 
l i ệ u  vè dạng số n g  và m ôỉ trường «õng eốa chủng tiưực irỉnb y ầ y  trong bả rĩ. g 1 
Qu*n đ iềm  của rẳctẳíjan /4 / vê khối lư ợ n g các taxôn từ  bậc họ trở lên và tr inh  
tự  sắp xếp ehúng đ ư ợc chúng lỗ i «bẵp nhận ò  đây. Còn khối lượng cảo titxổn. 
th u ộ c  2 bậc eh i và lo à i thi thèo quen n iệm  ổêu  trong quyền « Trung Quổc cao  
đ ẳng ...»  /7 /  ; chúng được xếp  theo thứ tự * be tên khoa học.

Từ các dẫn liệ u  nêu ra trong bảng 1 chúng^ỏi rủl ra m ột số  nhận xét chính, 
sau  đây ;

1. Ở Cát Bà cho đến nay đẵ phát hiện được 75 loài thuộc 43 chi, 20 h ọ  «ủa
3 ngành Thực vật khuyết, rư ợ t xa s6 lo à i mà ẹấc tác giả trước dây đã ghi n b ặ à  
đ ư ợ c /5 .6 /. Tuy nhiẻn , Iiẽu »0 v ở i số  loài Thực vỊt khuyét đ i  pbốl hiện (lư ợ c ò  
xnộtsố vùng khảc cố ẽàcđ iệu  kiện tự  nhiên ít nhiêu (ư ơ rg  tự  (v i dụ : Cúc P h u ơ n g  
(Hà Nam Nìnk) — 140 loài /1/, Lâm Sorn (Hà Sơn B inh) — 133 loài /2 /)  v à  nếu  
tinh đến v iệc nhiâu vùng trên đảo, nhẵt là những vùng rừng còn  H bị tàn phả 
chư a đư ợ c đièu tra thu mẫu thl có  thè d ụ  đoán chắc chấn rẳBg b  Càt Bà CÒQ 
c é  thề phái hiện thêm  nhiẽu  loài Thực vật khuyẽt nừa.

2. ỏ' Cát Bà chưa phải hiện đ ư ợc đại diện nào Ibuộe n gành C ỏth ảp  bút E q u ise - : 
loph yta . Cũng gióng  n h ư ^  Cúc P h ư ơ n g /1 / và Lam Sơn /2 / tuyệt đại đ* số  loà i 
đã b iết thuộc ngành Dương XÎ Polypodiophytạ. Sự phân phối số  loài theo cảo họ*: 
v à  c h i  t r o n g  n& àíih n à y  c ũ n g  k h ô n g  ẩ ò n g  ( lê u . B ư ớ c  đ ầ u  Ih ẵ y  c ố c  h ọ  g iầ u  lo à i  Ị 
nhất là A sp idiaceae (15 loải), P leridaceae (11), T hciypteridaceae (9) vả P o lypo- 
diaceae (8). Cốc eh i dã biết giầu loài nhát là P ỉer is (8 loà i). A splénium , G yclọ -ị 
sorus, Lygodium  và Tectaria (rriỗi chi có  5 loài). Ngược lại, có  một sổ  họ, m ỗi 
h ọ «hì có  m ột loà i như  Psilptaceae, G leicheniaeeae, D icksoniaceae, Blechnaceae^  
Acço*lichceae. Các ch i chì c ó  m ột loà i là Psiỉolum , DieranopteriB, C ibolíum *  
S tenolom a, A rthropteris, P ellaea Aerosticlium  Tồ một Vài ch i khác.

3. Phô dạng sổng của các ỉoà i đẫ biểt như sau : HE : 54 %, K : 27%. Ph : 125g- 
v à  Ch: 7%. Tất cả các ioài thuộc bọ A diantaceac, hàu hét loà i thuộe cốc 
Pteridacẹae, P olypod iaceae và  Aspidiaceae thuộc dạng sổn g chồi nửa ần  i tất cả: 
cốc lo à i thuộc 2 họ L ýgodiaceae.và L indsaeaceae và hầu hết loà i tiiuộc bọ Thê- 
lypteriđaceae thuộc dạng sống chồi ầp  ; bâu b ít  các loài cày  chSi trên là bì «inh*

4. Phần lởn lo à i thực vật khuy6 ỉ chỉ sống trong mờt m ỏi ifưò-ng nhắt địnhi
Chì có  một số  ít loả i (v l dụ P leris ensiform is, C ỵathea pod o p h ylla ) cỏ  thề mọỂ 
trên ' đ ấ t đo  nh iều  lo ạ ỉ đ á  m ẹ khàe nhau  phong  hóa r ạ  hay  có  thè vừ a  bám tréis 
Lè inặt đả vừ a bỉ sinh  <ví du D rynaria  bonii. D avaỉlia orien ta lis). ị
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B áng i  : Danh lụo các lo à i Thực vật khuy'í. r'i I'’ í í  lỉiiện. đứợc ở đảo Cát B *  
(Hải P hòng), đạrlg sóng và môi t r . r ó n  ■ của chúng

Tên lvhoa học

D iv is io  1. LycO pod ĩO phyta  
Fam. l.lycopodiaccaeM irb

1 I L ycopod ium  cernuurri L. |JJK| £) 
Fam 2.selagineliaceae Milde*

1 S elagioeiia  bifonnÎB A .î?r. Ị ỊỊKị ,v  
ex K uhn 1 1

D iv is io  2. P3ILOTOPHYTA 
Fam. 1 psilotaceae Kanitz 

1 ịP silo lu m  R üdum  (L)Grisebj K |V , B 
DiVisio 3 POLYPODIOPHYTA 
Fain. 1- marattiaecae

Bercht. et J.PresI .
1 ị A ngiơpteris c o n f ertinerv ia Ch V .Đ

Chíng
Fain. 2. lygođỉaceae J.Pres]

1 \*LygodLum con form e  G.Chr K V
2 \L .f l tx u o s u m  (L .) S w . K B
3 i* L. japon icum  (Thunb.) Sw. K Đ
4 \L  m icro p h y llu m  (C av.) K B

R.Br.
5 1 L p o ly sta c h yu m  W all, ex K Đ

Moore
Filin. 3. pterldaccae

R eichenb.
1. 1 A crostichum  a u reu m  L. Ch Đ
2 1 C hcilan the i teh iù fo lia HK Î)

(Burin.) Sw;
3 1 P d la èa  c f . p  nilldu la HK V

(W all.) Baker
4 ịp ỉe r is  b iaurita  L. HK V
5 1* p . ensiform is  Burin. HK V, D
6 1 p . fa u r ie i  H ieron HK V. Đ
7 1 P .g rev U h a n a  W all HK Đ
8 ị P. ỉaeỉa  W ail ■ MK V

+ P .lin ea ris  Poir HK V, Đ
10 ị P. sem ipỉnnata  L. HK Đ
i 11* P. viila ia  L. HK v . t ì

Fan. 4. adiantaceae c. Presl
11"’ A li an tum  caudal um L  - HK Đ
2  \ A. flab 'U iiiü iim  L. HK V.Đ

llhoa học,
Dạag Môi

•óng2

6 7 8

I P ity  í: ; am  m a  calome- |HK I 
la n o s  (L.)Link 

Fam. vittariaeeae
c .  Prc 'sl

I A n tro p h y u m  .calllfoUum  I Ph I 
Bill me I I

> V il I aria zoster ifolia  BoryỊ Ph I 
Ram. 6. Gieicheniaccae

c .  PresI ;
I D icranópterỉs dichotòm a  

(ThuHÍ).) Bernh.
Fain. 7. polypodiaceae 

Berchl. et J. P resl  
Cc/lysis (tigilala  (Baker)

Ching 
c .  d issim iỊialạla  C b in g  
* D rynaria  bonii Christ 
L em m aphg lium  m icro -  

p h y llu m  c .  Presl 
M icrosorium  hym ènodes  

(G. K unze) Ching 
M . steercA Gbiug 
P h y  ma todes scolope.nd.via 

(Burin, f .)  th in g  
*Pyrr osia adnascens( s w . > 

Ching
Fara. (S’, dicksoniaceoe

B ow er .
1* Cibotiitm  bavom eiz (L.

J. Smith 
Fain. 9. Cyatheậceaé Kaulf
I Cyalhea podophụlla  

(H ook.) Co; el.
Fam. 10. Dè;,nsiaẬdỉ;ia- 

cẹaẹ Piếiii Serm olli 
\ Microlepia haạcei. Prantl 
Fan). 11. Lindsaeaccae 

Piciiì Sí-riHOỈIì 
Ị Lỉnrlsaẹa jaoanensis  

Blunie

K Đ

Ph B

HK V, Đ
HK V, B
Ph V . íỉ

HK V

HK V, B
ilk V

Ph B

Cb Đ

Pb 1Đ, V

K Đ

K Đ



11 2______
2 ] L.'orbiculala  (Lam.) Mett.
3 ] Slenolom a chusanvm  (L.)

Chill g

Faro. 12 .T H E L Y PT E R I-  
DACAE 

P ich i Serm olli

1 ] Abacopteris megacuspis
(Baker) Ching

2 ] A .lr ip h y lla  (S w .) f.hing
3 j A m p elo p  leri proliféra

(Retz.) Copel.
4 ] Cyclosorus acum lnatus

(H outf.) Nakai
5 ] c .a r id u s  (D on) Tagawa
6 ] c .  gongylodes  Link
7 ] C .helerocarpu t  (B lum ẹ)

Ching
8 ] c . parasiticus  (L.) Farw .
9 ] T h elyp teris  lonkiitensis 

Fam . 13. ASPLENIACEAE
Frank

1 ]* A sp ltm u m b ela n g tr i
Kuntze

2 I A .fa lc a tu m Lam.
3 ] A. pseudolaserp itiifo lium

Ching
4 ] A. saxico la  Rose
5 ] A .un ilo lera le  Lam.
6 ] H eoltopteris nidus  (L.) J,

Smiht

Fam. u .  ASP1DIACEAË 
Mett. ex Frank 

í ] Ạỉlanlodia cr in ip es  Cbing
2 ] A th yr iu m  pseudosetigerum

Cbing
3 ]C a llip terlsescu Ien ta (Re»z,'

J. Smith
1 ]* Ctciĩitọpsis devexa(Kuntze) 

C'.hing p.t c .  H. W a n g
5 ] D ip laztum  cra tsiusculum
6 ] ữ .d o n la n u m  (M elt.) Tard.
7 ] D. m alaccence  c .  Presl
8 ] D. m a x im u m  c . Chr.

3 4

K B
K Đ

K Đ

K 1)
K Đ

K Đ,v

K Đ
K Đ
HK Đ

K B
K V

HK V

HK V
Ph B

HK V
HK Đ.v
Ph B

HK Đ
K Đ

HK B

HK V

HK Đ
HK Đ
HK V Đ
HK Đ

5 I 6
9 ] D. p inn a a tifid o -p in n a -

tu m  Moore
10 1 H em igram m a deenrrem

(H óok.) Copel.
I I ] Tectaria  decnrrens

(C .P resl) Copel.
12 ] T. leuzeana  Copel.
13 IT.phaeocaulis  (R osenst.)

C .C h r .

14 ] T.quinquefida  Cfaiug
15 ] T .ro ckli C .C hr.

Fam. 15. LOMARIOPSI- 
DACAE Alst.

1 ]B olb itli heter oclila
(C. P resl) C h in g  

F»m. 16. DAVALLIAC.AE 
Frank

] 1 A rthrop leris obliterala  
(R .B r.) J. Sm ith

2 1 Davallia orientalis
C.Cbr.

3 ] N ephrolep ls biserrata
(S w .) Schott

Fam. lfi. BLECHNACEAE.
Copel.

1 ] Blechnum  orien ta le  L.

1 1 « 
h k | V

HK Bi

HK V.B
I

HK| V ,B  
HK.V.B

Ch I B .B

P h | B

H K ỈV .B

h k | B

• Các loài đâ đưọc ghi nhận ờ Vịnh Mạ 
Long/5/.

1 Phân loạỉ dạng sổng và ký hiệu của 
từng loại llieứ Raounkia/ghi theo 3/:PỈ2— cầy 
chồitrên; Ph -  Cây chfti sát đất; H K -  'cây 
chồi nửa ần;K— cây chồi ằn trOíig lòng đ ít-

2 V — bám trẾn đả vôi chứa mùn hay đất 
do đá vôi phong hồa ra: Đ — bảrn trẻn c ic  
loại đá khốc hay mọc IrẾĩi đất do chúng 
phong hỏa ra ; R — bi sinh sỏng chfci ẫn ; 
h&u h ít  các loài cây chồi trên là bi #inh.

4. Phàn lớn loài t '“ực vậí khuyết chỉ sổng 
tíongmột môi Irường nhãt địnU- Chì có một 

; số it loài (V i đụ P te  ĩ i  e n s tỉo r in is  C ya lhea  podophụlla). có  l h f  m ọe trẾĐ  ể ă t  d ọ  n h iề u  
loại đố mọ khán nhau phong hóa ra bay cổ 
th ỉ vi>a bảm trên l)ề tnặt đá vừa bl si nhí 

(vl dụ D ryn a r ia  b o n ii,  D ava ỉlia  o o r ie n ta lh )
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Phan K é Lộc, Va M inh Hùng

SOME DATA ABOUT PTERIDOPHYTES IN TIiE  NATIONAL PARK 
CAT BA (prov. HAI PHONG)

Ịn th is paper a list o f 75 p teridopbyte specie» found from  the N ationl Park- 
Islanl Cat Ba (lat. 20°-í7’ N, long. 107°00’ E; area : about 250 aq. km, m ain ly  con si­
ste d  from  lim eston e m ountaius leS9 than 200m above s .I .) ha$ been preseátẹd  
together w ith  l ife fro m  and habitat o f their apeciés.

Bộ m ỏn Thực vật học N hận bài ngây 16/3/1988
’Trường đại học T òng họp Hà nội

Ị Đỗ T ư ớc, Lê Vũ Khỏi (T i ĩp  th eo  tra n g  52)

FOOJ) HABITS AMD UTILIZATIONS OF DOMESTICATED ASIAN 
ELEPHANT (ELEPHAS MAXIMUS) IN TAY NGUYEN.

In thẹ d ipterocarp  and second ary  forest o f T ay nguyen high plateau , E le -  
p h a n li eal som e 69 species o f  p lan l, in which there are 27 sp ecies o f  tree and  
pusches. 8' sp ecies o f  bam boo, 21 spècies o f  grass, 5apecis o f  ch im ber mild other  
(species of food  cr o p ; their diet is  68% o f bam boos. 15% o f  grasses, and 17% o f  
Jreet and fauscbes. Arundinaria cf — pusilla (B am busoideae) is the main food. 
ỊSỡeqê tree species as T erm inaiiasp , Canarium gp, Shorea sia inensis, haw ing  their 
high tannin content, arc p refered  fo o d s if they eat these specie», it m any heir 
àatiđiarhòea

The daily  sm axim um  intake o f young Elephant are 150 kg o f  w et grasses, 
adult 300kg.

Bộ môn Động vật cỏ xương sổn g Nhận bài
Trường Đại h ẹc T ôn g  hợp Hà nội, Ogày 5/7/1988
v k  Viện điẽu tra rừ n g
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